
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 13,319,369,746    

1 01/05/2024 Cô Hiền cho vô tài khoản 2,000,000             

2 03/05/2024 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô tài khoản 11,000,000           

3  Chú Trung Dung cho vô tài khoản 200,000                

4 04/05/2024 Công ty Ecco cho 30 túi nước giặt, 30 túi nước xả -                        

5 07/05/2024 Cô Kim Lai cho vô tài khoản 801 300,000                

6 20/05/2024 Chú Trung Dung cho vô tài khoản 200,000                

7  Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 6,000,000             

8  Công ty Tam Hoa cho 11 thùng mì, 2 thùng sữa, 5 chai nước mắm, 10 chai nước tương, 10 hộp kem đánh răng, khăn giấy, xịt côn trùng, bột giặt, nước rửa chén-                        

9 25/05/2024 Nhóm bạn ở Bình Dương cho 2 thùng mì, 10kg gạo -                        

10  Cô Nga cho 30kg gạo -                        

11 26/05/2024 Chú Dũng Cô Duyên cho tiền mặt 20,000,000           

12 27/05/2024 Thầy Le Van Cuong và anh Pham Ngoc Sang cho vô tài khoản 700,000                

13 31/05/2024 Một Cô Bác cho 5l dầu ăn, 1 lốc nước tương -                        

14  Chị Tường Vy ở Bến Cát cho 2 thùng khẩu trang -                        

15  Cô Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK 300,000                

16  Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK 1,444                    

Tổng Trong kỳ 40,701,444           

Tổng Cuối kỳ 13,360,071,190    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 28,427,739,345    

1 01/05/2024 Chợ 932,000                

2  Nấu chè 185,000                

3 02/05/2024 Chợ 889,000                

4  Học phí tiếng anh của sinh viên Toàn 2,000,000             

5 03/05/2024 Chợ 896,000                

6  Tài liệu học tập cho học sinh Táo 75,000                  

7 04/05/2024 Chợ 983,000                

8  Xăng 50,000                  

9 05/05/2024 Chợ 863,000                

10 06/05/2024 Chợ 854,000                

11 07/05/2024 Gas 345,000                

12  Chợ 936,000                

13  Học phí tháng 5 của 11 học sinh tiểu học 2,548,000             

14 08/05/2024 Chợ 832,000                

15  Bao rác đen 150,000                

16 09/05/2024 Chợ 864,000                

17  Xăng 50,000                  

18 10/05/2024 Điện thoại bàn 35,000                  
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19  Gửi bưu phẩm 48,000                  

20  Chợ 947,000                

21 11/05/2024 Chợ 892,000                

22  Học sinh nam đá banh 300,000                

23 12/05/2024 Chợ 846,000                

24 13/05/2024 Chợ 876,000                

25 14/05/2024 Chợ 978,000                

26  Xăng 50,000                  

27 15/05/2024 Chợ 886,000                

28  Sửa máy in 50,000                  

29 16/05/2024 Chợ 872,000                

30  Thay nhớt xe 130,000                

31 17/05/2024 Chợ 843,000                

32  Tiền ăn bán trú tháng 5 học sinh Leny 408,000                

33  Tiền ăn bán trú tháng 5 học sinh Phát 440,000                

34 18/05/2024 Học sinh Thanh bị bệnh 463,000                

35  Gas 345,000                

36  Chợ 987,000                

37  Xăng 50,000                  

38 19/05/2024 Gas 345,000                

39  Chợ 996,000                

40 20/05/2024 Chợ 973,000                

41 21/05/2024 Chợ 862,000                

42  Nước suối 90,000                  

43 22/05/2024 Chợ 911,000                

44 23/05/2024 Chợ 897,000                

45  Xăng 50,000                  

46 24/05/2024 Hỗ trợ gia đình em học sinh trường Võ Thị Sáu mẹ mất do tai nạn giao thông 500,000                

47  Chợ 937,000                

48 25/05/2024 Chợ 896,000                

49 26/05/2024 Chợ 922,000                

50 27/05/2024 Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

51  Đóng tiền ti vi 42,000                  

52  Chợ 898,000                

53  Điện thoại di động 683,494                

54  Điện 5,993,662             

55 28/05/2024 Chợ 853,000                

56 29/05/2024 Chợ 945,000                

57  Xăng 50,000                  

58 30/05/2024 Gas 355,000                

59  Chợ 893,000                

60  Mua cánh quạt 14,000                  

61 31/05/2024 Chợ 836,000                

62  Lương cô Thìn 4,000,000             

63  Lương cô Thảo 7,000,000             

64  Lương cô Hân 7,000,000             

65  Lương thầy Hữu 5,000,000             

66  Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 70,873,156           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 13,289,198,034    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả )13,289,198,034    


